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I. TRUYỀN THUYẾT

1. Lưu ý khi đọc hiểu truyện truyền thuyết:

- Đọc kĩ văn bản/ đoạn trích

- Xác định chủ đề của văn bản/ đoạn trích

- Hiểu được nội dung phản ánh của văn bản/ đoạn trích

- Nhận diện được các đặc điểm nổi bật của thể loại (nhân vật, cốt truyện, yếu tố sự thật lịch sử, yếu tố kì ảo…)

- Cảm nhận được tư tưởng, quan niệm của tác giả dân gian thể hiện qua nội dung văn bản.

- Liên hệ bản thân (nếu có).

2. Một số đề đọc hiểu

Đề số 1:

Đề số 3:

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Ngày xưa có một người tên là Yết Kiêu ở làng Hạ Bì làm nghề đánh cá. Một hôm, ông ta đi dọc theo bờ biển về làng bỗng thấy trên bãi có hai con trâu đang ghì sừng húc nhau dưới bóng trăng khuya. Sẵn đòn ống, ông cầm xông lại phang mạnh mấy cái vào mình chúng nó. Tự dưng hai con trâu chạy xuống biển rồi biến mất. Ông rất kinh ngạc đoán biết là trâu thần. Khi nhìn lại đòn ống thì thấy có mấy cái lông trâu dính vào đấy. Ông mừng quá bỏ vào miệng nuốt đi.

Từ đó sức khỏe của Yết Kiêu vượt hẳn mọi người, không một ai dám đương địch. Đặc biệt là có tài lội nước. Mỗi lần ông lặn xuống biển bắt cá, người ta cứ tưởng như ông đi trên đất liền. Nhiều khi ông sống ở dưới nước luôn sáu bảy ngày mới lên.

Hồi ấy có quân giặc ở nước ngoài sang cướp nước ta. Chúng cho một trăm chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh vây bọc, bắt tất cả thuyền bè, đốt phá chài lưới. Đi đến đâu, chúng cướp của giết người gây tang tóc khắp mọi vùng duyên hải. Chiến thuyền nhà vua ra đối địch bị giặc đánh đắm mất cả. Nhà vua rất lo sợ, sai rao trong thiên hạ ai có cách gì lui được giặc dữ sẽ phong cho quyền cao chức trọng.

Yết Kiêu bèn tìm đến tâu vua rằng:“Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng cũng quyết cho lũ chúng nó vào bụng cá”. Vua hỏi:  “Nhà ngươi cần bao nhiêu người’? bao nhiêu thuyền bè?” – “Tâu bệ hạ – ông đáp - chỉ một mình tôi cũng có thể đương được với chúng nó”. Nhà vua mừng lắm, liền phong cho ông làm Đô thống cầm thủy quân đánh giặc.

(https:// truyen-dan-gian/yet-kieu.html)

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1. Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy? 
A. Ngôi kể thứ nhất.
   

B. Ngôi kể thứ ba.
   

C. Ngôi kể thứ hai.
   

D. Ngôi kể thứ tư.
Câu 2. Nhân vật chính trong đoạn trích là ai? 
A. Yết Kiêu.                       

B. Nhà vua.

C. Người dân trong làng.                                    

D. Quân giặc.

Câu 3. Chi tiết nào sau đây là chi tiết kì ảo?

A. Ngày xưa có một người tên là Yết Kiêu ở làng Hạ Bì làm nghề đánh cá.
B. Quân giặc cho tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh vây bọc, bắt tất cả thuyền bè, đốt phá chài lưới.
C. Khi bị Yết Kiêu phang vào mình, hai con trâu chạy xuống biển rồi biến mất.

D. Nhà vua mừng lắm, liền phong cho Yết Kiêu làm Đô thống cầm thủy quân đánh giặc.

Câu 4. Xác định trạng ngữ trong câu Từ đó sức khỏe của Yết Kiêu vượt hẳn mọi người, không một ai dám đương địch.

A. Từ đó

B. Sức khỏe của Yết Kiêu

C. Mọi người

D. Không một ai dám đương địch

Câu 5. Nhân vật Yết Kiêu trong đoạn trích trên có tài năng gì đặc biệt?

A. Có sức mạnh phi thường, vươn vai thành tráng sĩ giệt giặc Ân.

B. Thông minh, tài trí hơn người, giải được câu đố của sứ giả nước láng giềng.

C. Có thể đi khắp nơi trong thời gian ngắn và hô mưa gọi gió.

D. Sức khỏe vượt hẳn mọi người và có tài lội nước, sống nhiều ngày dưới nước.

Câu 6. Nhận xét nào sau đây nêu đúng nội dung của đoạn trích?

A. Chiến công phi thường của Yết Kiêu.
B. Hoàn cảnh xuất hiện, thân thế và biệt tài của Yết Kiêu.

C. Công trạng đánh giặc của Yết Kiêu ở Vạn Ninh.
D. Sự ra đời và lớn lên của Yết Kiêu.

Câu 7. Nghĩa của thành ngữ “quyền cao chức trọng” là gì?

A. Người có nhiều của cải và được mọi người yêu mến.
B. Người giàu có nhưng bị mọi người ghen ghét, đố kị.
C. Người có chức sắc, quyền thế, địa vị cao trong xã hội cũ.

D. Người giàu có, được mọi người tôn vinh, kính trọng.
Câu 8. Sắp xếp các sự việc sau theo trình tự của đoạn trích:
(1) Ở làng Hạ Bì có một người tên là Yết Kiêu làm nghề đánh cá.
(2) Yết Kiêu xin vua đi đánh giặc và được phong làm Đô thống. 
(3) Yết Kiêu nuốt lông trâu thần vào bụng, có sức mạnh phi thường và tài lội nước hơn người. 
(4) Giặc xâm chiếm nước ta, bắt tất cả thuyền bè, đốt phá chài lưới. Quân ta đánh lại nhưng bị thua.
A. (1)-(2)-(4)-(3)
B. (1)-(3)-(4)-(2)
C. (3)-(2)-(1)-(4)
D. (3)-(2)-(4)-(1)
Câu 9. Theo em, trong đoạn trích, nhân vật Yết Kiêu là người như thế nào?
Gợi ý: Yết Kiêu là người có sức khỏe và tài năng hơn người, có tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm.

Câu 10. Yếu tố kì ảo được sử dụng trong đoạn trích có tác dụng gì?
Gợi ý:

· “Thần thánh hóa” sức mạnh của nhân vật 
· Giúp câu chuyện li kì, hấp dẫn hơn.
1. Lưu ý khi đọc hiểu truyện cổ tích:

Để sở hữu trọn bộ thầy cô liên hệ fc Nhi Yen hoặc zalo sdt 0858775105

2. Một số đề đọc hiểu

Đề số 1:

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu 
        “…Bên ngoài trời rất lạnh. Cô bé chỉ có mỗi một chiếc áo mỏng trên mình. Cô lẳng lặng bước đều trong gió rét. Vừa đi cô vừa lo cho mẹ. Cô đi mỏi chân mới đến gốc đa đầu rừng. Quả nhiên cô thấy trên bụi cây trước mặt có một bông hoa trắng rất đẹp. Cô ngắt bông hoa, tay nâng niu với tất cả tấm lòng tha thiết, cầu mong cho mẹ tai qua nạn khỏi. Bỗng cô nghe như văng vẳng bên tai tiếng cụ già tóc bạc ban nãy lại khuyên nhủ cô:

– Cháu hãy yên tâm, mỗi cánh hoa trên bông hoa sẽ là một ngày mẹ cháu được sống thêm.

Cô bé cúi xuống nhìn hoa, cô đếm: “Một, hai, ba, bốn, …, rồi hai mươi. Trời ơi! Còn có hai mươi ngày nữa thôi ư?...”

Suy nghĩ một lát, cô rón rén chạy ra phía sau cây đa. Cô nhẹ tay xé mỗi cánh hoa ra thành nhiều sợi. Bông hoa trở nên kì lạ. Mỗi sợi nhỏ biến thành từng cánh nhỏ dài và mượt, trắng bong như tấm lòng ngây thơ trong trắng của cô. Những cánh hoa mọc thêm ra nhiều không sao đếm được! Cô bé nâng niu trên tay bông hoa lạ đó. Trời ơi! Sung sướng quá! Cô vùng chạy về. Đến nhà, cụ già tóc bạc bước ra cửa tươi cười đón cô và nói:

– Mẹ cháu đã khỏi bệnh! Đây chính là phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy!

Từ đó hằng năm, về mùa thu, thường nở những bông hoa có nhiều cánh nhỏ dài mượt, trông rất đẹp.

Đó chính là bông hoa cúc trắng” 

   (Trích “Sự tích Hoa cúc trắng” - Phỏng theo Truyện cổ tích Nhật Bản)

Câu 1. Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại truyện nào?

 A. Truyền thuyết

B. Truyện ngụ ngôn

C. Truyện cổ tích

D. Truyện cười

Câu 2. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba 

D. Ngôi thứ tư

Câu 3. Trong đoạn trích, cô bé  làm  gì để chữa bệnh cho mẹ?

A. Đi hái một bông hoa trắng thật đẹp mang về 
B. Đi tìm sơn hào hải vị về cho mẹ ăn
C. Đưa mẹ đi bệnh viện khám bệnh.
D. Đi tìm thầy lang về chữa bệnh cho mẹ.
Câu 4. Câu “Cháu hãy yên tâm, mỗi cánh hoa trên bông hoa sẽ là một ngày mẹ cháu được sống thêm.” là lời của ai?

A. Người hàng xóm
B. Cụ già tóc bạc
C. Bác sĩ
D. Một người qua đường
Câu 5. Chủ ngữ trong câu “Cô bé nâng niu trên tay bông hoa lạ đó.” là:
A. Cô bé

B. nâng niu

C. tay 

D. bông hoa
Câu 6. Vì sao cô bé trong đoạn trích lại xé cánh hoa trắng thành nhiều sợi? 

A. Vì cô muốn bông hoa đẹp hơn
B. Vì cô thích những loài hoa có nhiều cánh
C. Vì cô muốn mẹ sống được nhiều ngày hơn

D. Vì cô đang buồn không biết làm gì.

Câu 7. Trạng ngữ in đậm trong câu “ Ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống trong một túp lều nơi xóm vắng.” bổ sung ý nghĩa gì ?

A. Thời gian 

B. Nơi chốn 

C. Nguyên nhân 

D. Cách thức 

Câu 8. Sắp xếp các sự việc sau theo đúng trình tự của đoạn trích.
(1) Mẹ cô bé khỏi bệnh và hằng năm những bông hoa cúc trắng xuất hiện.
(2) Cô bé khoác chiếc áo mỏng đi vào rừng giữa trời gió, rét.
(3) Cô nhớ lại lời ông lão và xé cánh hoa thành nhiều sợi mảnh.
(4) Cô bé tìm thấy bông hoa màu trắng và chọn bông hoa đẹp nhất.
A. (3), (2), (1), (4)
B. (2), (4), (1), (3)

C. (3), (1), (2), (4)

D. (2), (4), (3), (1)

Câu 9. Đoạn trích trên đã thể hiện được những phẩm chất nào của em bé?
Gợi ý: Phẩm chất: ngoan ngoãn, hiếu thảo, thông minh...
Câu 10. Để thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, em sẽ làm gì?

Gợi ý:  
· Yêu thương cha mẹ, nghe lời cha mẹ

· Giúp đỡ cha mẹ những việc trong khả năng

· Cố gắng học tập tốt...

Để sở hữu trọn bộ thầy cô liên hệ fc Nhi Yen hoặc zalo sdt 0858775105
